
Phụ lục số 04 

Danh mục Nghị quyết, Quyết định hành chính (cá biệt) của HĐND tỉnh, UBND tỉnh còn hiệu lực thi hành 

 do các Sở tổng hợp, đề xuất 

 

STT Tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành và tên gọi văn bản Đề xuất kiến nghị xử lý 

I. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1  
Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 của HĐND tỉnh Kon Tum Quy định về nội dung, mức 

chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh KonTum 
Bãi bỏ 

2  

Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 9/10/2023 của UBND tỉnh Kon Tum Phân cấp cho Sở Khoa học 

và Công nghệ cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng 

thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế, cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn 

tại cơ sở X - quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Bãi bỏ 

II. LĨNH VỰC Y TẾ 

3  

Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 27/12/2024 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi Quy định mức giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý 

Thống nhất tiếp tục áp dụng các nội dung:  

- Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (cũ): 

Áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh mà không phải là dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh theo yêu cầu quy định tại Nghị 

quyết số 71/NQ-HĐND ngày 27/12/2024 

của HĐND tỉnh Quảng Ngãi.  

- Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ): áp 

dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh tại Nghị quyết số 117/NQ-HĐND 

ngày 27/12/2024 của HĐND tỉnh Kon Tum 

.. 

- Đồng thời, sẽ tiếp tục rà soát và đề xuất sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

4  

Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 27/12/2024 của HĐND tỉnh KonTum quy định giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

KonTum 



2 

 

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

5  

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc 

quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo năm ngân sách từ nguồn vốn 

ngân sách nhà nước; trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông  báo kết quả thẩm định 

quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Thống nhất áp dụng Quyết định số 

173/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng 

Ngãi 

III. LĨNH VỰC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

6  

Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế 

hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

Thống nhất áp dụng: tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) theo Quyết định số 

866/QĐ-UBND ngày 08/8/2022; 

tỉnh Kon Tum (cũ) theo Kế hoạch số 

4362/KH-UBND ngày 23/12/2021 

7  

Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 27/11/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 

 

8  
Kế hoạch số 4362/KH-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025 

 

Tổng cộng: 08 văn bản (03 nghị quyết, 04 quyết định, 01 Kế hoạch) 
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